
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

17/2/7 Võ Văn Tần, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

06/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH COMPASS

3502468171

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt đường ống, bồn, bể chứa nhiên
liệu, hóa chất

4329

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn, đồ uống không
cồn

4633

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng
phẩm

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành dầu khí,
hàng hải, công nghiệp, thiết bị an toàn, cơ khí; đồ
bảo hộ lao động

4659(Chính)

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH COMPASS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964 572 724
Email: coltdcompass@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi
kim loại; Mua bán hóa chất công nghiệp (trừ hóa
chất mang tính độc hại mạnh, cấm lưu thông)

4669

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: vận tải hàng hóa bằng xe container

4933

16. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận
tải đường biển; Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Đại lý
làm thủ tục hải quan; Lai dắt tàu biển; Dịch vụ cung ứng tàu 
biển

5229

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, cơ
khí, hàng hải, công nghiệp và dầu khí

7730

19. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Cho thuê lại lao động

7820

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa các loại cẩu

3312

21. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng tàu, giàn khoan và
phương tiện nổi

3315

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt máy công nghiệp, thiết bị kiểm soát
quá trình công nghiệp; tháo dỡ máy móc, thiết bị cỡ
lớn

3320

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       044095011387
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 17/2/7 Võ Văn Tần, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 17/2/7 Võ Văn Tần, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BÁ DUY Nam

01/06/1995 Kinh Việt Nam

02/07/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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